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TỜ TRÌNH
Về việc thỏa thuận phê duyệt Quy hoạch chi tiết
Khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn I+II, tỉnh Bình Định

Kính gửi:   Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Khu công nghiệp (KCN) Long Mỹ, tỉnh Bình Định là KCN nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định thời kỳ 1995-2010 và quy hoạch tổng thể các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Theo đó, KCN Long Mỹ giai đoạn I có quy mô 100 ha đã được Chính phủ cho phép thành lập và đầu tư tại văn bản số 561/CP-CN ngày 28/4/2004 và Quy hoạch chi tiết KCN Long Mỹ giai đoạn I đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại văn bản số 1419/QĐ-BXD ngày 07/09/2004. Đồng thời, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 610/BXD-KTQH ngày 22/04/2005 về việc chấp thuận điều chỉnh cục bộ KCN Long Mỹ giai đoạn I. Ngoài ra, để sử dụng có hiệu quả kết cấu hạ tầng KCN Long Mỹ giai đoạn I đã được đầu tư, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chấp thuận chủ trương cho mở rộng KCN Long Mỹ giai đoạn I với quy mô 10 ha tại văn bản số 5577/VPCP-CN ngày 30/9/2005. Như vậy, tổng diện tích KCN Long Mỹ giai đoạn I là 110 ha. Tính đến nay, KCN này đã có 21 doanh nghiệp đăng ký thuê đất, lấp đầy 100% diện tích cho thuê, trong đó có 04 doanh nghiệp đã hoạt động, 02 doanh nghiệp đang xây dựng nhà xưởng và 15 doanh nghiệp đã triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc đang hoàn tất thủ tục đầu tư. 
 KCN Long Mỹ giai đoạn II, có quy mô 100 ha đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép đầu tư tại văn bản số 513/TTg-CN ngày 28/4/2005. Tuy nhiên để việc đầu t​ư xây dựng kết cấu hạ tầng đạt hiệu quả cao trong quản lý vận hành, cần hoàn chỉnh tổng thể đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn I+II, các điều chỉnh cục bộ, mở rộng Quy hoạch KCN giai đoạn I và Quy hoạch chi tiết KCN giai đoạn II nhằm đảm bảo công tác quản lý đầu tư và xây dựng theo quy hoạch của toàn KCN. 

Vì vậy, để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định, UBND tỉnh Bình Định kính trình Bộ Xây dựng thoả thuận phê duyệt Quy hoạch chi tiết KCN Long Mỹ giai đoạn I+II, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. TÊN ĐỒ ÁN: Quy hoạch chi tiết KCN Long Mỹ giai đoạn I+II, tỉnh Bình Định.

2. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI LẬP QUY HOẠCH:

2.1. Vị trí: 

Khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc xã Phước Mỹ, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, có toạ độ 13047 vĩ độ Bắc và 109009 kinh độ Đông, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn 18 km và nằm về phía Tây - Nam KCN Phú Tài. 

2.2. Diện tích quy hoạch:  210 ha  
- KCN Long Mỹ giai đoạn I có quy mô 110 ha (kể cả phần mở rộng về phía Đông Nam với quy mô 10 ha theo văn bản số 1449/UBND-CN của UBND tỉnh Bình Định) đang được triển khai xây dựng. 

- KCN Long Mỹ giai đoạn II có quy mô 100 ha nằm về phía Tây Bắc KCN Long Mỹ giai đoạn I.

2.3.  Ranh giới lập quy hoạch : 

* KCN Long Mỹ giai đoạn I có ranh giới như sau:
- Phía Tây Bắc giáp đường vào xã Phước Mỹ (từ nghĩa trang liệt sĩ xã Phước Mỹ đến Suối Cau).

- Phía Đông Nam giáp núi Đen
- Phía Đông Bắc giáp nghĩa trang liệt sĩ xã Phước Mỹ và đất trồng bạch đàn.

- Phía Tây Nam giáp suối Cau.

* KCN Long Mỹ giai đoạn II có ranh giới như sau:
- Phía Bắc giáp với núi Hòn ách.

- Phía Đông là khu xử lý chất thải rắn của TP. Quy Nhơn.

- Phía Nam giáp với khu dân cư hiện trạng, đường từ UBND xã Phước Mỹ ra quốc lộ 1A và  KCN Long Mỹ giai đoạn I.

- Phía Tây là đường dân sinh và hệ thống suối mương thuỷ lợi thoát nước đồng ruộng xã Phước Mỹ.

3. TÍNH CHẤT KHU CÔNG NGHIỆP: 

- Là nơi nhằm để di chuyển một số cơ sở sản xuất công nghiệp trong nội thành của thành phố Quy Nhơn 

- Thu hút các dự án chế biến nông, lâm sản và sản xuất vật liệu xây dựng.

- Phát triển các ngành công nghiệp  cán kéo nhôm, thép.

- Lắp ráp máy móc công cụ cho nông nghiệp, lâm nghiệp. 

- Sản xuất thiết bị chuyên dùng cho các nhà máy công nghiệp.

- Sản xuất phân bón, giấy tái sinh, da, nhựa, cao su và các ngành nghề phục vụ cho nông nghiệp.

- Ngoài ra các ngành dịch vụ khác cũng được khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp như: Ngân hàng, bảo hiểm ... và các ngành hỗ trợ phục vụ cho hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu trong KCN.

4. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:

4.1. Cơ cấu sử dụng đất:

Bảng 1a: Cơ cấu sử dụng đất giai đoạn I
(Đã điều chỉnh theo văn bản số 731/UB - CN của UBND tỉnh Bình Định)

	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất trung tâm điều hành 
	Chuyển sang giai đoạn II

	2
	Đất xây dựng các nhà máy 
	86,00
	78,18

	3
	Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối
	1,40
	1,27

	4
	Đất cây xanh  
	14,60
	13,28

	5
	Đất giao thông  
	8,00
	7,27

	
	Cộng 
	110 ha
	100 %


Bảng 1b: Cơ cấu sử dụng đất giai đoạn II
	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất trung tâm điều hành 
	3,15
	3,15

	2
	Đất xây dựng các nhà máy 
	68,27
	68,27

	3
	Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối
	3,00
	3,00

	4
	Đất cây xanh  
	17,14
	17,14

	5
	Đất giao thông  
	8,44
	8,44

	
	Cộng 
	100 ha
	100%


Bảng 1c: Cơ cấu sử dụng đất toàn KCN 

	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất trung tâm điều hành 
	3,15
	1,50

	2
	Đất xây dựng các nhà máy 
	154,87
	73,75

	3
	Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối
	4,40
	2,10

	4
	Đất cây xanh  
	31,14
	14,83

	5
	Đất giao thông  
	16,44
	7,82

	
	Cộng 
	210 ha
	100 %


4.2. Phân khu chức năng:

a. Đất trung tâm điều hành và dịch vụ KCN : 3,15 ha (1,5%)

Khu trung tâm điều hành (chung cho cả 2 giai đoạn) có diện tích 3,15 ha chiếm tỷ lệ 1,50%, bố trí ở nút giao thông chính giữa tuyến giao thông đối ngoại và trục đường giao thông đối nội chính của giai đoạn II.

b. Đất xây dựng các nhà máy : 154,87 ha (73,75%).
Khu đất xây dựng các nhà máy có tổng diện tích 154,87 ha chiếm 73,75% diện tích KCN, trong đó:

- Đất xây dựng nhà máy trong giai đoạn I là 86,60 ha:


+ Khu A 30,00 ha: Chế biến nông-lâm sản. 


+ Khu B 18,05 ha : Chế biến da, nhựa, cao su, phân bón.


+ Khu C 38,55 ha : Công nghiệp tổng hợp.

- Đất xây dựng nhà máy trong giai đoạn II là 68,27 ha:

+ Khu A 18,28 ha: Chế biến nông-lâm-sản, thực phẩm. 


+ Khu B 18,49 ha : Chế biến da, nhựa, cao su. 


+ Khu C 31,50 ha : Công nghiệp tổng hợp.

c. Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối : 4,40 ha (2,10%)
- Trạm cấp nước của giai đoạn I (KTI-1) có diện tích 1,00 ha đặt ở trung tâm  KCN giai đoạn I. 

- Trạm cấp nước của giai đoạn II (KTII-1) có diện tích 1,50 ha đặt ở phía Bắc KCN giai đoạn II.

- Bể thu gom nước thải của giai đoạn I (KTI-2) có diện tích 0,40 ha nằm ở trung tâm giai đoạn I.

- Trạm xử lý nước thải chung của 2 giai đoạn (KTII-2) có diện tích 1,50 ha nằm trung tâm KCN giai đọan II. 

- Trạm biến áp trung gian không nằm trong phạm vi quy hoạch của đồ án này. 

d. Đất cây xanh : 31,14ha (14,83%)
Đất cây xanh có tổng diện tích là 31,14 ha (14,83%) gồm các dải cây xanh tập trung, các dải cây xanh dọc theo các trục đường chính và các dải cây xanh cách ly tạo cảnh quan môi trường cho KCN. Trong đó:

- Đất cây xanh giai đoạn I có diện tích là 14,00 ha (chiếm 12,73 % diện tích giai đoạn I).

- Đất cây xanh giai đoạn II có diện tích là 17,14 ha (chiếm 17,14 % diện tích giai đoạn II).

e. Đất giao thông : 16,44 ha (7,82%)

Đất giao thông có diện tích 16,44ha chiếm 7,82% tổng diện tích KCN (không kể đường từ QL1A vào KCN). Trong đó:

- Đất giao thông giai đoạn I có diện tích là 8,00 ha (chiếm 7,27 % diện tích giai đoạn I).

- Đất giao thông giai đoạn II có diện tích là 8,44 ha (chiếm 8,44 % diện tích giai đoạn II).

5. QUY HOẠCH CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT: 
Thống nhất với các chỉ tiêu giải pháp quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật như san nền, giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước mưa, thoát nước thải như đã trình bày trong đồ án Quy hoạch chi tiết KCN Long Mỹ giai đoạn I+II do do Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) lập (có đồ án kèm theo). 

Để có cơ sở triển khai lập dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ trưởng Bộ xây dựng thoả thuận phê duyệt Quy hoạch chi tiết KCN Long Mỹ (giai đoạn I+II) với quy mô 210 ha, trong đó xác định lại quy mô Khu công nghiệp giai đoạn I đã được điều chỉnh mở rộng là 110 ha, quy mô Khu công nghiệp giai đoạn II là 100 ha có phạm vi ranh giới như đồ án đã trình bày./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Vụ Quản lý KTQH;
- Cty tư vấn XDCN & ĐTVN;
- Ban Quản lý các KCN;
- Lưu VP, K6 (9b).
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